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Bảng tổng hợp rà soát, đề xuất vùng trồng lúa chất lượng cao của các xã, phường trên địa bàn tỉnh Đồng Nai
	STT
	Vùng trồng lúa                         chất lượng cao 
	Diện tích
(ha)
	Giải trình căn cứ đề xuất

	1
	Xã Lộc Hưng
	232,6
	- Thuộc vùng đất chuyên trồng lúa, phù hợp với bản đồ quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 đã được phê duyệt.
- Hệ thống thủy lợi: có đập, kênh mương nội đồng.
- Hệ thống giao thông nội đồng thuận lợi,
đường bê tông 4 – 6 m.
- Năng suất trung bình: 6.0 tấn/ ha.

	
	ấp Sóc Lớn 
	58
	

	
	ấp Ba Ven 
	36
	

	
	ấp Chà Đôn 
	50
	

	
	ấp Quyết Thành 
	15
	

	
	ấp 7 
	76,6
	

	2
	Phường Đồng Xoài
	0
	

	3
	Phường Hàng Gòn
	0
	

	4
	Phường Long Khánh
	0
	

	5
	Phường Phước Long
	0
	

	6
	Xã Tân Phú
	650
	- Thuộc vùng đất chuyên trồng lúa, phù hợp với quy hoạch sử dụng đất cấp tỉnh hoặc quy hoạch sử dụng đất (Theo hồ sơ
quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 huyện Tân Phú tại Quyết định số 5372/QĐ-UBND ngày 31/12/2021).
- Hệ thống thủy lợi: Trạm bơm Giang Điền, Đập dâng Đồng hiệp, Hồ Đa Tôn
- Có hệ thống giao thông nội đồng.
- Năng suất trung bình: 7 tấn/ha

	
	Ấp Bàu Mây



	450
	

	
	Ấp Thọ Lâm 1
	200
	

	7
	Xã Sông Ray
	200
	- Thuộc vùng đất chuyên trồng lúa, phù hợp với quy hoạch sử dụng đất cấp tỉnh hoặc quy hoạch sử dụng đất : QĐ số 5374/QĐ- UBND ngày31/12/2021 của UBND tỉnh Đồng Nai về phê duyệt quy hoạch sử dụng đất huyện Cẩm Mỹ ; QĐ số 124/QĐ- UBND ngày 27/2/2025 của UBND huyện Cẩm Mỹ về phê duyệt quy hoạch chung xây dựng xã Sông Ray đến năm 2025 dài hạn đến năm 2030.
- Hệ thống thủy lợi: trên 90% đã được bê tông hóa
- Hệ thống giao thông nội đồng: 50% đã được bê tông hóa. ( 3/6 tuyến)
- Năng suất trung bình: 6 – 6,5 tạ/ha

	
	Ấp 9; Ấp 10




	180
	

	
	Ấp 1
	20
	

	8
	Xã Tà Lài
	450
	Là những vùng chuyên trồng lúa (trồng lúa 2 vụ trở lên), hệ thống thuỷ lợi phục vụ tưới được đầu tư hoàn chỉnh, hệ thống đường giao thông nội đồng được đầu tư phục vụ đi lại và vận chuyển hàng hoá nông sản thuận lợi.

	
	Phú Thịnh
	50
	

	
	Phú Lập
	150
	

	
	Tà Lài (cũ)
	250
	

	9
	Xã Đại Phước
	0
	

	10
	Xã Định Quán
	431 

	- Thuộc vùng chuyên trồng lúa 
- Có hệ thống thủy lợi chủ động (đang hoàn thiện) 
- Hệ thống giao thông nội đồng (đang hoàn thiện) 
- Năng suất trung bình 6-8 tấn/ha 

	
	ấp Gia Canh 3 
	86
	

	
	ấp Gia Canh 5 
	235
	

	
	ấp Gia Canh 7 
	110 
	

	11
	Xã Đồng Tâm
	0
	

	12
	Xã La Ngà
	0
	

	13
	Xã Lộc Ninh
	0
	

	14
	Xã Lộc Quang
	287
	Không có danh sách kèm theo CV

	
	
	 Ấp Việt Tân, 
Ấp Việt Quang, 
Ấp Chàng Hai, 
Ấp Bù Tam, 



	
	 262 



	
	 Thuộc vùng đất chuyên trồng lúa, phù hợp với quy hoạch sử dụng đất. 
- Hệ thống thủy lợi:17 km 
- Hệ thống giao thông nội đồng:Đảm bảo thuận tiện. 
- Năng suất trung bình:5 tấn/ha 




	
	
	 Ấp Bù nồm 



	
	 25 



	
	 Thuộc vùng đất chuyên trồng lúa, phù hợp với quy hoạch sử dụng đất. 
- Hệ thống thủy lợi:2 km 
- Hệ thống giao thông nội đồng: Đảm bảo thuận tiện. 
- Năng suất trung bình:5 tấn/ha 




	15
	Xã Lộc Tấn
	0
	

	16
	Xã Long Phước
	0
	

	17
	Xã Nha Bích
	0
	

	18
	Xã Phú Hòa 
	120
	

	
	Ấp Phú Điền 4
	20
	- Thuộc vùng đất chuyên trồng lúa, quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 theo Quyết định số: 2200/QĐ-UBND của UBND huyện Tân Phú ngày 03/08/2017.
- Hệ thống thủy lợi: kênh bê tông nổi hình chữ nhật
- Hệ thống giao thông nội đồng: đường nội đồng đã được bê tông hoá, hệ thống điện 3 pha phục vụ
sản xuất
- Năng suất trung bình: 7 tấn/ha

	
	Ấp Phú Hòa 2
	50
	- Thuộc vùng đất chuyên trồng lúa, quy hoạch sử dụng đất theo Quyết định số 2348/QĐ-UBND,
ngày 24/10/2016 của UBND huyện Định Quán về phê duyệt kết quả xác định ranh giới, diện tích đất trồng lúa, đất trồng lúa nước cần bảo vệ, đất chuyên trồng lúa nước cần bảo vệ nghiêm ngặt, đất trồng lúa nước được phép chuyển mục đích theo quy hoạch xã Phú Hòa
- Hệ thống thủy lợi: chưa có hệ thống thủy lợi, tuy nhiên nằm trong dự án đầu tư thủy lợi phục vụ tưới
vùng mía Định Quán trên địa phận xã Định Quán (xã Gia Canh cũ), xã Phú Hòa theo Quyết Định số 4406/QĐ-BNN-TCTL ngày 30/10/2015 của Bộ Trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.
- Hệ thống giao thông nội đồng: đường nội đồng đã được bê tông hoá.
- Năng suất trung bình: 6,5 tấn/ha

	
	
Ấp Phú Hòa 3
	50
	- Thuộc vùng đất chuyên trồng lúa, quy hoạch sử dụng đất theo Quyết định số 2348/QĐ-UBND ngày
24/10/2016 của UBND huyện Định Quán về phê duyệt Kết quả xác định ranh giới, diện tích đất trồng lúa, đất trồng lúa nước cần bảo vệ, đất chuyên trồng lúa nước cần bảo vệ nghiêm ngặt, đất trồng lúa nước được phép chuyển mục đích theo quy hoạch xã Phú Hòa
- Hệ thống thủy lợi: chưa có hệ thống thủy lợi, tuy nhiên nằm trong dự án đầu tư thủy lợi phục vụ tưới
vùng mía Định Quán trên địa phận xã Định Quán (xã Gia Canh cũ), xã Phú Hòa theo Quyết Định số
4406/QĐ-BNN-TCTL ngày 30/10/2015 của Bộ
Trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
- Hệ thống giao thông nội đồng: đường nội đồng đã được bê tông hoá.
- Năng suất trung bình: 6,5 tấn/ha

	19
	Xã Phú Lâm
	1.225,9
	- Thuộc vùng đất chuyên trồng lúa, phù hợp với quy hoạch sử dụng đất cấp tỉnh hoặc quy hoạch sử dụng đất (theo hồ sơ
quy hoạch sử dụng đất đến năm 2023 của huyện Tân phú (cũ) tại:
+ Quyết định 5372/QĐ-UBND ngày 31/12/2021 của UBND tỉnh;
+ Quyết định số 2995/QĐ- UBND ngày 25/10/2016 của UBND huyện Tân Phú về phê duyệt kết quả xác định ranh giới, diện tích đất trồng lúa, đất trồng lúa nước, đất chuyên trồng lúa nước cần bảo vệ nghiêm ngặt tại xã Phú Bình;
+ Quyết định số 2996/QĐ- UBND ngày 25/10/2016 của UBND huyện Tân Phú về phê duyệt kết quả xác định ranh giới, diện tích đất trồng lúa, đất trồng lúa nước, đất chuyên trồng lúa nước cần bảo vệ nghiêm ngặt tại xã Phú Lâm;
Quyết định số 3006/QĐ-UBND ngày 25/10/2016 của UBND huyện Tân Phú về phê duyệt kết quả xác định ranh giới, diện tích đất trồng lúa, đất trồng lúa nước, đất chuyên trồng lúa nước cần bảo vệ nghiêm ngặt tại xã Thanh Sơn.
- Hệ thống thủy lợi: Đảm bảo.
- Hệ thống giao thông nội đồng: Đảm bảo
- Năng suất trung bình: 65,05 tạ/ha.

	
	Ấp Phú Hợp B (Cánh
Đồng Năm Sao, Bến
Thuyền, thuộc xã Phú Bình Cũ)
	781,76
	

	
	Ấp Thanh Thọ 3 (Cánh
Đồng Năm Tấn, thuộc xã Phú Lâm cũ)
	146,32
	

	
	Ấp Thanh Lâm, Ấp
Thanh Trung (Cánh
đồng Niên Gia, thuộc xã Thanh Sơn cũ)
	297,82
	

	20
	Xã Phú Vinh
	260
	

	
	Ấp Suối Soong 2
	180
	- Thuộc vùng đất chuyên trồng lúa, phù hơp với quy hoạch sử dụng đất theo Quyết định số 2347/QĐ-UBND, ngày 24/10/2016 của UBND huyện Định Quán về phê duyệt kết quả xác định ranh giới, diện tích đất trồng lúa, đất trồng lúa nước
cần bảo vệ, đất chuyên trồng lúa nước cần bảo vệ nghiêm ngặt, đất trồng lúa nước được phép chuyển mục đích theo quy hoạch xã Phú Vinh.
- Hệ thống thủy lợi: Được cung cấp nước trực tiếp từ hệ thống trạm bơm Suối Soong và kênh mương thủy lợi đã được đầu tư bê tông hóa. Xung quanh khu vực cánh đồng được bao quanh bởi hệ thống
kênh và suối nên việc tiêu thoát nước dễ dàng thuận lợi cho việc tưới tiêu.
- Hệ thống giao thông nội đồng: đường nội đồng đã được bê tông hoá.
- Thuận lợi để phát triển 3 Vụ lúa trên 1 năm.
- Năng suất trung bình: 5,5 tấn/ha

	
	Ấp Ba Tầng
	80
	- Thuộc vùng đất chuyên trồng lúa, phù hơp với quy hoạch sử dụng đất theo Quyết định số 2347/QĐ- UBND, ngày 24/10/2016 của UBND huyện Định Quán về phê duyệt kết quả xác định ranh giới, diện tích đất trồng lúa, đất trồng lúa nước cần bảo vệ, đất chuyên trồng lúa nước cần bảo vệ nghiêm ngặt, đất trồng lúa nước được phép chuyển mục đích theo quy hoạch xã Phú Vinh.
- Hệ thống thủy lợi: có nhưng công suất chưa đáp ứng được nhu cầu tưới tiêu của cánh đồng Ba Tầng.
- Hệ thống giao thông nội đồng: đường nội đồng đã được bê tông hoá.
- Hệ thống điện 1 pha phục vụ sản xuất.
- Năng suất trung bình: 5,0 tấn/ha

	21
	Xã Thanh Sơn
	180
	- Thuộc vùng đất chuyên trồng lúa, phù hợp với quy hoạch sử dụng đất theo quyết định 5371/QĐ-UBND ngày 31/12/2021.
- Hệ thống thuỷ lợi thường xuyên được bảo trì, bảo dưỡng, chủ động nước tưới trong sản xuất.
- Hệ thống giao thông nội đồng được bê tông hoá, cứng hoá đáp ứng được yêu cầu sản xuất và vận chuyển hàng hoá.
- Sử dụng phun thuốc bằng máy bay không người lái của HTX Dịch vụ nông nghiệp Bàu Kiên.
- Có mô hình trồng lúa hữu cơ với diện tích 12,5ha.
- Năng xuất trung bình 6.5 - 7 tấn/ha/vụ.

	
	Ấp 8
	180 
	

	22
	Xã Thống Nhất
	50
	- Thuộc vùng đất chuyên trồng lúa, phù hợp với quy hoạch sử dụng đất cấp tỉnh hoặc quy hoạch sử dụng đất tại Quyết định 2351/QĐ-UBND ngày 24/10/2016 về phê duyệt kết quả xác định ranh giới, diện tích đất trồng lúa, đất chuyên trồng lúa cần được bảo vệ nghiêm ngặt, đất chuyên trồng lúa nước cần được phép chuyển mục địch theo quy hoạch xã Phú Túc (đính kèm).
- Hệ thống thủy lợị đủ phục vụ nước để trồng lúa trong vụ hè thu, vụ mùa và 30 ha vụ đông xuân.
- Hệ thống giao thông nội đồng: hiện chưa đáp ứng. Tuy nhiên, trong thời gian tới UBND xã Thống Nhất sẽ thực hiện đầu tư đảm bảo giao thông trong vùng lúa.
- Năng suất trung bình 6,5 ta/ha

	
	Ấp Cầu ván
	50
	

	23
	Xã Trảng Bom
	0
	

	24
	Xã Xuân Định
	0
	

	25
	Xã Xuân Phú
	468,8
	- Thuộc vùng đất chuyên trồng lúa, phù hợp với quy hoạch sử dụng đất cấp tỉnh
- Hệ thống thủy lợi: Đã có hệ thống thủy lợi phục vụ đủ nhu cầu tưới.
- Hệ thống giao thông nội đồng: Đảm bảo vận chuyển phục vụ sản xuất
- Năng suất trung bình: 10 tấn/ha

	
	Ấp Tân Bình 1
	5,16
	

	
	Ấp Tân Bình 2
	12,05
	

	
	Ấp Tây Minh
	287,27
	

	
	Ấp Đông Minh
	154,34
	

	
	Ấp Bình Xuân 1
	10
	

	26
	Xã Xuân Thành
	0
	



